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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

1. Nghị quyết 

Số 16/2023/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 Quy định chức danh, mức 

phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh đối 

với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ 

đối với người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ 

đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ 

hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã 

hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

 

Khoản 1 và khoản 2 

Điều 2 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

02/2024/NQ-HĐND ngày 15/05/2024 của 

HĐND tỉnh Hà Nam quy định tiêu chí thành 

lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, 

chế độ chính sách đối với người tham gia 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở và điều kiện đảm bảo hoạt động của 

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

01/07/2024 

2. Quyết định 

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 

của UBND tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

Khoản 2 Điều 1 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

61/2024/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của 

UBND tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định 

22/10/2024 



định ban hành kèm theo Quyết định 

17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, 

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 

25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-

UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 

29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam” 

3. Quyết định 

Số 06/2022/QĐ-UBND ngày 

15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm 

vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công thương tỉnh Hà Nam 

 

Khoản 1 Điều 1, 

điểm d khoản 1 

Điều 2, đoạn 5, 

đoạn 9 điểm c 

khoản 4 Điều 2, 

đoạn 4 điểm k 

khoản 4 Điều 2, 

điểm p khoản 4 

Điều 2, điểm m 

khoản 5 Điều 2  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

05/2024/QĐ-UBND ngày 12/02/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của 

UBND tỉnh Hà Nam quy định  

chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hà Nam 

01/3/2024 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2024 

 

STT 
Tên loại            

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết                 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Nghị quyết 

Số 41/2019/NQ-HĐND, 

ngày 06/12/2019 về mức giá các dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y 

tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Điều 1 về mức giá 

dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không 

thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Được sửa bổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

07/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 

1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

01/5/2022 

 



Nhà nước thuộc địa 

phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

2. Quyết định 

Số 56/2019/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2019 quy định mức giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y 

tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của nhà nước thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Điều 1 về mức giá 

dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không 

thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Nhà nước thuộc địa 

phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

10/2022/QĐ-UBND, ngày 25/5/2022 Về 

việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 

56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh Hà Nam về quy định mức giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

10/6/2022 
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